ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ 7 CUỐI KÌ II

A. TRẮC NGHIỆM 
Câu 1: Ngô Quyền xưng vương vào năm.
A. 939.             		B. 944.            	   C. 965.             		D. 968.   
Câu 2: Chính quyền nhà Ngô tan rã vào năm nào.
A. 939.             		B. 944.            	   C. 965.             		D. 968.   
Câu 3: Lê Lợi tự xưng là Bình Định vương vào năm
A. 1416.             		B. 1418.                  C. 1423.             		D. 1426.   
Câu 4: Mùa hè năm 1423, nghĩa quân Lam Sơn trở về căn cứ nào để khôi phục và phát triển lực lượng.
A. Lũng Nhai.             	B. Chí Linh.         	    C. Nghệ An.             	D. Lam Sơn.   
Câu 5: Ai là người đề xuất với Lê Lợi chuyển địa bàn hoạt động, đưa quân về phía Nam. 
A. Lê Lai.          		B. Lê Thạch.        	    C. Nguyễn Trãi.         	D.Nguyễn Chích. 
Câu 6: Chiến thắng Tốt Động – Chúc Động vào thời gian. 
A. Năm 1424.          	B. Năm 1425.        	   C. Năm 1426.          	D. Năm 1427. 
Câu 7: Chiến thắng Chi Lăng – Xương Giang vào thời gian. 
A. Năm 1424.          	B. Năm 1425.        	   C. Năm 1426.          	D. Năm 1427. 
Câu 8: Sắp xếp các sự kiện theo trình tự thời gian.
1.	Hồ Quý Ly và các con bị bắt. Kháng chiến chống Minh thất bại
2.	Thành Đa Bang, Đông Đô thất thủ, quân nhà Hồ rút về Tây Đô.
3.	Hồ Quý Ly phế truất vua Trần, lên ngôi vua, lập ra nhà Hồ.
4.	20 vạn quân Minh do Trương Phụ, Mộc Thạnh chỉ huy xâm lược nước ta.
A. 3-2-1-4.                    B. 3-4-1-2.              C. 3-2-4-1.            D. 3-4-2-1
Câu 9. Kế sách nào đã được nhà Trần sử dụng trong cả 3 lần kháng chiến chống quân Mông – Nguyên (thế kỉ XIII).
A. Vườn không nhà trống.                    B. Tiên phát chế nhân.
C. Vây thành, diệt viện.                        D. Đóng cọc trên sông Bạch Đằng.
Câu 10. Tổng chỉ huy các lực lượng kháng chiến chống quân Nguyên (năm 1285) của nhà Trần là.
A. Trần Thái Tông.                        B. Trần Thủ Độ.
C. Trần Hưng Đạo.                        D. Trần Nhân Tông.
Câu 11. Ai là tác giả của câu nói: “Ta thà làm ma nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc”.
A. Trần Khánh Dư.                   B. Trần Thủ Độ.
C. Trần Hưng Đạo.                   D. Trần Bình Trọng.
Câu 12. Nhà Hồ đã dời kinh đô từ Thăng Long (Hà Nội) về.
A. Hoa Lư (Ninh Bình).                 B. Phú Xuân (Huế).
C. Lam Kinh (Thanh Hóa).             D. Tây Đô (Thanh Hóa).
[bookmark: _GoBack]Câu 13. Cuối năm 1427, nghĩa quân Lam Sơn đã giành chiến thắng ở
A. Chi Lăng - Xương Giang.                 B. Ngọc Hồi – Đống Đa.
C. Tốt Động - Chúc Động.                     D. Rạch Gầm – Xoài Mút.
Câu 14. Ai là người đã cùng Lê Lợi lãnh đạo khởi nghĩa Lam Sơn và viết ra tác phẩm Bình Ngô đại cáo.
A. Lê Lợi.                                      B. Nguyễn Trãi.
C. Lưu Nhân Chú.                         D. Nguyễn Xí.
Câu 15. Từ tháng 9/1426, cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đã chuyển sang giai đoạn nào.
A. Cố thủ, chờ viện binh.                    B. Phản công quân Minh.
C. Xây dựng lực lượng.                      D. Tạm hòa với quân Minh
Câu 16. Năm 1426, nghĩa quân Lam Sơn đã giành chiến thắng ở.
A. Chi Lăng - Xương Giang.                            B. Ngọc Hồi – Đống Đa.
C. Tốt Động - Chúc Động.                                D. Rạch Gầm – Xoài Mút.
Câu 17: Hội thề chấm dứt chiến tranh, quân Minh rút về nước diễn ra ở đâu.
A. Ninh Kiều.             	B. Đông Quan.          C. Cao Bộ.		D. Phố Cát. 

B. TỰ LUẬN:
Câu 1. Nêu ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên.
Câu 2. Từ thắng lợi của 3 lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên em rút ra    được bài học kinh nghiệm gì trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay.
Câu 3.
a. Nhà Hồ được thành lập như thế nào? 
[bookmark: 1]b. Tại sao cuộc kháng chiến của nhà Hồ bị thất bại nhanh chóng? 
[bookmark: _Hlk90848243]c. Em có suy nghĩ gì về câu nói của Hồ Nguyên Trừng: "Thần không sợ đánh, chỉ sợ lòng dân không theo"? 
Câu 4. Bằng những kiến thức lịch sử đã học, em hãy:
a.  Đánh giá vai trò của Lê Lợi.
b. Liên hệ, rút ra bài học từ thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên với những vấn đề của thực tiễn hiện nay.
 Câu 5. Tại sao lực lượng quân Minh rất mạnh nhưng không tiêu diệt được nghĩa quân mà phải chấp nhận đề nghị tạm hòa của Lê Lợi?
Câu 6.  Nguyên nhân nào dẫn đến thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn.
Câu 7.  Đánh giá vai trò một số nhân vật lịch sử: Trần Thủ Độ, Trần Quốc Tuấn trong cuộc kháng chiến chống xâm lược Mông – Nguyên.
Câu 8. Rút ra bài học từ khởi nghĩa Lam Sơn trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay.
Câu 9. Tình hình giáo dục khoa cử và luật pháp nước ta thời Lê Sơ có gì khác thời Lý- Trần? Thời kỳ phát triển thịnh trị nhất của triều đại Lê Sơ do vị vua nào trị vì? 















B. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1. (0,5 điểm) Nhà Hồ được thành lập như thế nào?
	Nội dung
	Điểm

	Năm 1400, nhà Trần suy sụp, Hồ Quý Ly lên ngôi lập ra nhà Hồ.
	0,25đ

	Đổi quốc hiệu là Đại Ngu.
	0,25đ



Câu 2. (1,5 điểm) Nêu ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên.
	Nội dung
	Điểm

	Đập tan tham vọng, ý chí xâm lược của quân Mông - Nguyên, bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc, mở ra nền thái bình hơn một thế kỉ cho Đại Việt.
	0,5đ

	 Góp phần chặn đứng làn sóng xâm lược của quân Mông - Nguyên đối với Nhật Bản, các nước Đông Nam Á.
	0,5đ

	Khẳng định tinh thần quật cường, khí phách của một dân tộc không chịu khuất phục trước bất kỉ kẻ thù nào.
	0,5đ



Câu 3. (1,0 điểm) Bằng những kiến thức lịch sử đã học, em hãy:
a. (0,5 điểm) Đánh giá vai trò của Lê Lợi.
b. (0,5 điểm) Liên hệ, rút ra bài học từ thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên với những vấn đề của thực tiễn hiện nay.
	Nội dung
	Điểm

	a.  Tạo dựng và đóng góp nhiều công sức vào cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, đánh tan quân xâm lược Minh với đường lối và chiến thuật đúng đắn. 
	0,5đ

	b.  Để lại nhiều bài học quý giá về xây dựng khối đoàn kết quân dân trong cuộc đấu tranh, bảo vệ Tổ quốc.
	0,5đ






[bookmark: _Hlk90848915]Câu 4. 1.5 điểm) 
a. Nhà Hồ không được lòng dân: 
- Do cướp ngôi của nhà Trần (0,25đ)
-  Những hạn chế trong các chính sách cải cách của Hồ Quý Ly làm cho đông đảo quần chúng nhân dân thiếu tin tưởng nên họ không ủng hộ nhà Hồ trong cuộc kháng chiến chống quân Minh. (0,25đ)
b. Do đường lối kháng chiến sai lầm của nhà Hồ:
+ Không đoàn kết được lực lượng toàn dân mà chỉ chiến đấu đơn độc. (0,25đ)
+ Trong khi quân Minh đang mạnh, nhà Hồ chỉ biết dựa vào các thành lũy để chống giặc. (0,25đ)
b. Đề cao vai trò quan trọng của lòng dân trong cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược. (0,25đ)
Đây là điều quan trọng nhất để kháng chiến thắng lợi đó là được sự ủng hộ của nhân dân, nếu lòng dân không theo thì có đánh cũng thất bại.  (0,25đ)

Câu 5
· Tinh thần trách nhiệm, tự giác, chủ động trong việc học tập và rèn luyện bản thân, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước. (0,25đ)
· Đoàn kết, gắn kết, tôn trọng và giữ gìn những giá trị văn hóa, truyền thống của dân tộc (0,25đ)
· Xây dựng một nền           tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững (0,25đ)
· Tham gia các hoạt động xã hội, đóng góp cho cộng đồng, giúp đỡ những người khó khăn, để xây dựng một xã hội văn minh, nhân đạo và hạnh phúc. (0,25đ)
Câu 6.
Là để thực hiện âm mưu dụ hòa, mua chuộc Lê Lợi, hòng làm mất ý chí chiến đấu của nghĩa quân Lam Sơn. (0,5đ)
Câu 4. Nguyên nhân thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn.
+ Do tinh thần yêu nước, đoàn kết dân tộc (Lê Lợi là biểu tượng của cuộc khởi nghĩa, tập hợp quanh mình những người yêu nước, sẵn sàng hi sinh vì nghiệp lớn – qua sự kiện hội thề Lũng Nhai và Lê Lai cứu chúa). (0,5đ)
+ Đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo của những người lãnh đạo khởi nghĩa (qua sự kiện dời lên núi Chí Linh, dời căn cứ về Nghệ An,…) (0,5đ)
+ Đội ngũ lãnh đạo khởi nghĩa có nhiều người tài giỏi (Nguyễn Trãi với nghệ thuật “tâm công”,…) (0,5đ)

Câu 5. Đánh giá vai trò một số nhân vật lịch sử: Trần Thủ Độ, Trần Quốc Tuấn trong cuộc kháng chiến chống xâm lược Mông – Nguyên.
-	Tinh thần quyết tâm chống giặc của hai ông qua câu nói lịch sử khi được hỏi về thế giặc. Cụ thể: (0,5đ)
+ Vua Trần Thái Tông tỏ ý lo lắng và hỏi ý kiến Thái sư Trần Thủ Độ . Ông khẳng khái trả lời: “Đầu thần chưa rơi xuống đất, bệ hạ đừng lo gì khác”
+ Vua Thánh Tông đến gặp Quốc Tuấn và có ý dò hỏi: “Thế giặc như vậy, ta phải hàng thôi”. QuốcTuấn trả lời: “Bệ hạ chém đầu tôi trước rồi hãy hàng”
- Là điểm tựa và lãnh tụ chỉ huy của quân dân nhà Trần chiến đấu chống giặc ngoại xâm (0,5đ)
Câu 6. (0,5đ)
+ Phát huy tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước của toàn dân.
+ Trọng dụng nhân tài.
+ Đề ra đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn.
+ Đề cao lòng nhân đạo, thiện chí hòa bìn
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Đ ?  CƯ ƠNG ÔN T ? P MÔN L ? CH S ?  7 CU ? I KÌ   II     A. TR ? C NGHI ? M    Câu 1 : Ngô Quy ? n  xưng vương vào năm.   A. 939.                  B. 944.                   C. 965.                  D. 968.      Câu 2 : Chính quy ? n nhà Ngô tan rã vào n ăm nào.   A. 939.                  B. 944.                   C. 965.                  D. 968.      Câu 3 : Lê L ? i t ?   xưng là B ình   Đ ? nh vương vào năm   A. 1416.                  B. 1418.                  C. 1423.                  D. 1426.      Câu 4 : Mùa hè năm 1423, ngh i a quân Lam Sơn tr ?   v ?   căn c ?   nào đ ?   khôi ph ? c và phát tri ? n  l ? c lư ? ng.   A. L u ng Nhai.                B. Chí Linh.                 C. Ngh ?   An.                D. Lam Sơn.      Câu 5 : Ai là ngư ? i đ ?   xu ? t v ? i Lê L ? i chuy ? n đ ? a bàn ho ? t đ ? ng, đưa quân v ?   phía Nam.     A. Lê Lai.               B. Lê Th ? ch.                C. Nguy ? n Trãi.            D.Nguy ? n Chích.    Câu 6 : Chi ? n th ? ng T ? t Đ ? ng  –   Chúc Đ ? ng vào th ? i gian .     A. Năm 1424.             B. Năm 1425.               C. Năm 1426.             D. Năm 1427.    Câu 7 : Chi ? n th ? ng Chi Lăng  –   Xương Giang vào th ? i gian.     A. Năm 1424.             B. Năm 1425.               C. Năm 1 426.             D. Năm 1427.    Câu 8 :  S ? p x ? p các  s ?  ki ? n theo trình t ?  th ? i gian.   1.   H ?  Quý Ly và các con b ?  b ? t. Kháng chi ? n ch ? ng Minh th ? t b ? i   2.   Thành Đa Bang, Đông Đô th ? t th ? , quân nhà H ?  rút v ?  Tây Đô.   3.   H ?  Quý Ly ph ?  tru ? t vua Tr ? n, lên ngôi vua, l ? p ra nhà H ? .   4.   20 v ? n quân Minh do Trương Ph ? , M ? c Th ? nh ch ?  huy xâm lư ? c nư ? c ta.   A. 3 - 2 - 1 - 4.                    B. 3 - 4 - 1 - 2.              C. 3 - 2 - 4 - 1.            D. 3 - 4 - 2 - 1   Câu 9.   K ?  sách nào đ ã  đư ? c nhà Tr ? n s ?  d ? ng trong c ?  3 l ? n kháng chi ? n ch ? ng q uân Mông  –   Nguyên (th ?  k ?  XIII).   A . Vư ? n không nhà tr ? ng.                    B. Tiên phát ch ?  nhân.   C. Vây thành, di ? t vi ? n.                        D. Đóng c ? c trên sông B ? ch Đ ? ng.   Câu   10 . T ? ng ch ?  huy các l ? c lư ? ng kháng chi ? n ch ? ng quân Nguyên (năm 1285) c ? a nhà  Tr ? n là .   A. Tr ? n Thái Tông.                        B. Tr ? n Th ?  Đ ? .   C. Tr ? n Hưng Đ ? o.                        D. Tr ? n Nhân Tông.   Câu 11 . Ai là tác gi ?  c ? a câu nói: “Ta thà làm ma   nư ? c Nam, ch ?  không thèm làm vương  đ ? t B ? c”.   A. Tr ? n Khánh Dư.                   B. Tr ? n Th ?  Đ ? .   C. Tr ? n Hưng Đ ? o.                   D. Tr ? n Bình Tr ? ng.   Câu 12 . Nhà H ?  đ ã d ? i kinh đô t ?  Thăng Long (Hà N ? i) v ? .   A. Hoa Lư (Ninh B ình).                 B. Phú  Xuân (Hu ? ).   C. Lam Kinh (Thanh Hóa).             D. Tây Đô (Thanh Hóa).   Câu 13 . Cu ? i năm 1427, ngh i a quân La m Sơn đ ã giành chi ? n th ? ng  ?   A. Chi Lăng  -   Xương Giang.                 B. Ng ? c H ? i  –   Đ ? ng Đa.  

